	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
     TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI

               --------------------
                 Mã đề 701
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
       NĂM HỌC 2023 - 2024
       MÔN: CÔNG NGHỆ 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Khi gieo trồng cần phải đảm bảo đúng các yêu cầu nào sau đây?
1. Thời vụ.         		2. Phân bón.  			3. Mật độ.                 	
4. Khoảng cách.		5. Thuốc bảo vệ thực vật.   	6. Độ nông sâu.
 A. 1, 2, 3 ,4 ,5, 6.		 B. 1, 2, 3 ,5 ,6.  		C. 1, 3 ,4 ,6.  	D. 1, 3 ,5 ,6.
Câu 2: Trồng trọt có vai trò trong:
A. Chăn nuôi			B. Chế biến
C. Xuất khẩu			D. Chăn nuôi, chế biến, xuất khẩu
Câu 3: Thành phần lỏng của đất có vai trò 
A. giúp cho cây trồng đứng vững.
B. hoà tan các chất dinh dưỡng giúp cây dễ hấp thụ.
C. cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng.
D. cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng.
Câu 4: Đất trồng có thành phần nào sau đây?
A. Phần rắn						B. Phần lỏng
C. Phần khí						D. Phần khí, phần lỏng, phần rắn
Câu 5: Thu hoạch sản phẩm trồng trọt vào thời điểm nào sau đây là đúng nhất?
A. Thu hoạch càng sớm càng tốt.			B. Thu hoạch càng muộn càng tốt.
C. Khi con người có nhu cầu sử dụng.		D. Thu hoạch đúng thời điểm.
Câu 6: Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây lương thực?
A. Cà phê, lúa, mía. 					B. Su hào, cải bắp, chè.
C. Ngô, khoai lang, khoai tây. 			D. Bông, cao su, sơn.
Câu 7: Dặm cây nhằm mục đích gì?
A. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.		
B. Loại bỏ các cây trồng bị sâu,bệnh.
C. Đảm bảo mật độ cây trồng trên đồng ruộng.	
D. Nâng cao chất lượng nông sản.
Câu 8: Phần rắn của đất có vai trò gì?
A. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, giúp cây đứng vững.
B. Cung cấp nước cho cây, hòa tan chất dinh dưỡng.
C. Cung cấp oxygen cho cây, làm đất tơi xốp.
D. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng.
Câu 9: Những nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây công nghiệp?
A. Chè, cà phê, cao su. 				B. Bông, lúa, vải.
C. Hoa hồng, hoa lan, hoa cúc.  			D. Bưởi, nhãn, chôm chôm.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng về thu hoạch sản phẩm trồng trọt?
A. Thu hoạch lúa khi còn xanh sẽ làm giảm năng suất và chất lượng gạo.
B. Quả chín nếu không thu hoạch kịp thời quả sẽ bị thối và rụng	.
C. Nên thu hoạch các loại rau càng non càng tốt để đảm bảo chất lượng của rau.
D. Tùy điều kiện có thể tiến hành thu hoạch thủ công hoặc thu hoạch cơ giới.
Câu 11: Phần khí của đất có vai trò gì?
A. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, giúp cây đứng vững.
B. Cung cấp nước cho cây, hòa tan chất dinh dưỡng.
C. Cung cấp oxygen cho cây, làm đất tơi xốp.
D. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng.
Câu 12: Khi nào cần dặm cây? 
A. Cây trồng bị thiếu ánh sáng. 			B. Cây mọc quá dày.
C. Cây mọc quá thưa.				D. Cây trồng bị thừa dinh dưỡng.
Câu 13: Trong các phương án dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồng cây? 
A. Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất → Lên luống.
B. Cày đất → Lên luống → Bừa hoặc đập nhỏ đất.
C. Bừa hoặc đập nhỏ đất → Cày đất → Lên luống.
D. Lên luống → Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất.
Câu 14: Dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi cây bị thiếu nước là gì? 
A. Lá cây bị sâu 					B. Lá cây bị rụng.
C. Lá cây bị héo. 					D. Lá cây bị đốm.
Câu 15: Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí cho cây trồng có tác dụng gì sau đây? 
A. Tiêu diệt sâu, bệnh hại cây trồng.
B. Xua đuổi sâu, bệnh hại cây trồng.
C. Tăng sức chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng.
D. Tránh thời kì sâu, bệnh hại phát triển mạnh.
Câu 16: Tác dụng của bừa/dập đất là:
A. Làm xáo trộn lớp đất mặt.
B. Làm nhỏ đất
C. Tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển
D. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây
Câu 17: Tác dụng của cày đất là:
A. Làm xáo trộn lớp đất mặt.
B. Làm nhỏ đất
C. Chống ngập úng
D. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây
Câu 18:  Khi nào cần tỉa cây? 
A. Cây mọc không đồng đều			B. Cây mọc quá dày.
C. Cây mọc quá thưa.				D. Cây trồng bị thiếu nước.
Câu 19: Có mấy phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt phổ biến?
A. 1				B. 2				C. 3				D. 4
Câu 20: Có mấy phương thức gieo trồng chính ?
A. 1				B. 2				C. 3				D. 4
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm)Đất trồng gồm những thành phần nào? Vai trò của từng thành phần là gì?
Câu 2: (1 điểm)Kể tên ít nhất 5 loại cây trồng mà em biết. Các cây trồng đó được gieo trồng bằng hình thức nào (gieo hạt, trồng cây con, trồng bằng củ..)?
Câu 3:(2 điểm)Em hãy cho biết mục đích của việc tỉa, dặm cây và làm cỏ, vun xới

------ HẾT ------
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Mã đề 702
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: CÔNG NGHỆ 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Tác dụng của bừa/dập đất là:
	A. Làm xáo trộn lớp đất mặt.		B. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây
	C. Làm nhỏ đất				D. Tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển
Câu 2. Thu hoạch sản phẩm trồng trọt vào thời điểm nào sau đây là đúng nhất?
	A. Khi con người có nhu cầu sử dụng.	B. Thu hoạch càng muộn càng tốt.
	C. Thu hoạch đúng thời điểm.	D. Thu hoạch càng sớm càng tốt.
Câu 3. Khi gieo trồng cần phải đảm bảo đúng các yêu cầu nào sau đây?
1. Thời vụ.         		2. Phân bón.  			3. Mật độ.                 	
4. Khoảng cách.		5. Thuốc bảo vệ thực vật.   	6. Độ nông sâu.
	A. 1, 3 ,4 ,6.	B. 1, 2, 3 ,4 ,5, 6.	C. 1, 3 ,5 ,6. 		D. 1, 2, 3 ,5 ,6.
Câu 4. Trồng trọt có vai trò trong:
	A. Xuất khẩu	B. Chế biến
	C. Chăn nuôi	D. Chăn nuôi, chế biến, xuất khẩu
Câu 5. Phần rắn của đất có vai trò gì?
	A. Cung cấp oxygen cho cây, làm đất tơi xốp.
	B. Cung cấp nước cho cây, hòa tan chất dinh dưỡng.
	C. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng.
	D. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, giúp cây đứng vững.
Câu 6. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi cây bị thiếu nước là gì?
	A. Lá cây bị héo.	B. Lá cây bị vàng úa.
	C. Lá cây bị rụng.	D. Lá cây bị đốm.
Câu 7. Phần khí của đất có vai trò gì?
	A. Cung cấp oxygen cho cây, làm đất tơi xốp.
	B. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng.
	C. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, giúp cây đứng vững.
	D. Cung cấp nước cho cây, hòa tan chất dinh dưỡng.
Câu 8. Dặm cây nhằm mục đích gì?
	A. Loại bỏ các cây trồng bị sâu,bệnh.
	B. Đảm bảo mật độ cây trồng trên đồng ruộng.
	C. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.
	D. Nâng cao chất lượng nông sản.
Câu 9. Tác dụng của cày đất là:
	A. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây
	B. Làm nhỏ đất
	C. Tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển
	D. Làm xáo trộn lớp đất mặt.
Câu 10. Phát biểu nào sau đây không đúng về thu hoạch sản phẩm trồng trọt?
	A. Tùy điều kiện có thể tiến hành thu hoạch thủ công hoặc thu hoạch cơ giới.
	B. Nên thu hoạch các loại rau càng non càng tốt để đảm bảo chất lượng của rau.
	C. Thu hoạch lúa khi còn xanh sẽ làm giảm năng suất và chất lượng gạo.
	D. Quả chín nếu không thu hoạch kịp thời quả sẽ bị thối và rụng	.
Câu 11. Đất trồng có thành phần nào sau đây?
	A. Phần khí, phần lỏng, phần rắn	B. Phần lỏng
	C. Phần khí	D. Phần rắn
Câu 12. Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí cho cây trồng có tác dụng gì sau đây?
	A. Xua đuổi sâu, bệnh hại cây trồng.
	B. Tăng sức chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng.
	C. Tiêu diệt sâu, bệnh hại cây trồng.
	D. Tránh thời kì sâu, bệnh hại phát triển mạnh.
Câu 13. Khi nào cần tỉa cây?
	A. Cây mọc quá thưa.	B. Cây mọc không đồng đều
	C. Cây mọc quá dày.	D. Cây trồng bị thiếu nước.
Câu 14. Có mấy phương thức gieo trồng chính ?
	A. 3	B. 1	C. 2	D. 4
Câu 15. Thành phần lỏng của đất có vai trò
	A. giúp cho cây trồng đứng vững.
	B. cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng.
	C. cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng.
	D. hoà tan các chất dinh dưỡng giúp cây dễ hấp thụ.
Câu 16. Những nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây công nghiệp?
	A. Hoa hồng, hoa lan, hoa cúc.	B. Bông, hồ tiêu, vải.
	C. Chè, cà phê, cao su.	D. Bưởi, nhãn, chôm chôm.
Câu 17. Khi nào cần dặm cây?
	A. Cây mọc quá dày.	B. Cây trồng bị thiếu ánh sáng.
	C. Cây mọc quá thưa.	D. Cây trồng bị thừa dinh dưỡng.
Câu 18. Có mấy phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt phổ biến?
A. 1				B. 2				C. 3				D. 4
Câu 19. Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây lương thực?
	A. Cà phê, lúa, mía.	B. Bông, cao su, sơn.
	C. Ngô, khoai lang, khoai tây.	D. Su hào, cải bắp, cà chua.
Câu 20. Trong các phương án dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồng cây?
	A. Lên luống → Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất.
	B. Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất → Lên luống.
	C. Bừa hoặc đập nhỏ đất → Cày đất → Lên luống.
	D. Cày đất → Lên luống → Bừa hoặc đập nhỏ đất.
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm)Đất trồng gồm những thành phần nào? Vai trò của từng thành phần là gì?
Câu 2: (1 điểm)Kể tên ít nhất 5 loại cây trồng mà em biết. Các cây trồng đó được gieo trồng bằng hình thức nào (gieo hạt, trồng cây con, trồng bằng củ..)?
Câu 3:(2 điểm)Em hãy cho biết mục đích của việc tỉa, dặm cây và làm cỏ, vun xới?

------ HẾT ------
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi cây bị thiếu nước là gì?
	A. Lá cây bị đốm.	B. Lá cây bị vàng úa.
	C. Lá cây bị rụng.	D. Lá cây bị héo.
Câu 2. Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí cho cây trồng có tác dụng gì sau đây?
	A. Tăng sức chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng.
	B. Xua đuổi sâu, bệnh hại cây trồng.
	C. Tiêu diệt sâu, bệnh hại cây trồng.
	D. Tránh thời kì sâu, bệnh hại phát triển mạnh.
Câu 3. Khi nào cần dặm cây?
	A. Cây trồng bị thiếu ánh sáng.	B. Cây trồng bị thừa dinh dưỡng.
	C. Cây mọc quá thưa.	D. Cây mọc quá dày.
Câu 4. Những nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây công nghiệp?
	A. Bưởi, nhãn, chôm chôm.	B. Chè, cà phê, cao su.
	C. Bông, hồ tiêu, vải.	D. Hoa hồng, hoa lan, hoa cúc.
Câu 5. Trồng trọt có vai trò trong:
	A. Chăn nuôi	B. Xuất khẩu
	C. Chế biến	D. Chăn nuôi, chế biến, xuất khẩu
Câu 6. Thành phần lỏng của đất có vai trò
	A. cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng.
	B. cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng.
	C. hoà tan các chất dinh dưỡng giúp cây dễ hấp thụ.
	D. giúp cho cây trồng đứng vững.
Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng về thu hoạch sản phẩm trồng trọt?
	A. Tùy điều kiện có thể tiến hành thu hoạch thủ công hoặc thu hoạch cơ giới.
	B. Nên thu hoạch các loại rau càng non càng tốt để đảm bảo chất lượng của rau.
	C. Quả chín nếu không thu hoạch kịp thời quả sẽ bị thối và rụng	.
	D. Thu hoạch lúa khi còn xanh sẽ làm giảm năng suất và chất lượng gạo.
Câu 8. Có mấy phương thức gieo trồng chính ?
	A. 3	B. 1	C. 4	D. 2
Câu 9. Thu hoạch sản phẩm trồng trọt vào thời điểm nào sau đây là đúng nhất?
	A. Thu hoạch càng muộn càng tốt.	B. Khi con người có nhu cầu sử dụng.
	C. Thu hoạch càng sớm càng tốt.	D. Thu hoạch đúng thời điểm.
Câu 10. Tác dụng của bừa/dập đất là:
	A. Làm xáo trộn lớp đất mặt.
	B. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây
	C. Làm nhỏ đất
	D. Tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển
Câu 11. Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây lương thực?
	A. Bông, cao su, sơn.	B. Ngô, khoai lang, khoai tây.
	C. Cà phê, lúa, mía.	D. Su hào, cải bắp, cà chua.
Câu 12. Có mấy phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt phổ biến?
A. 1				B. 2				C. 3				D. 4
Câu 13. Phần khí của đất có vai trò gì?
	A. Cung cấp oxygen cho cây, làm đất tơi xốp.
	B. Cung cấp nước cho cây, hòa tan chất dinh dưỡng.
	C. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, giúp cây đứng vững.
	D. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng.
Câu 14. Khi nào cần tỉa cây?
	A. Cây mọc quá dày.	B. Cây trồng bị thiếu nước.
	C. Cây mọc quá thưa.	D. Cây mọc không đồng đều
Câu 15. Trong các phương án dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồng cây?
	A. Cày đất → Lên luống → Bừa hoặc đập nhỏ đất.
	B. Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất → Lên luống.
	C. Lên luống → Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất.
	D. Bừa hoặc đập nhỏ đất → Cày đất → Lên luống.
Câu 16. Đất trồng có thành phần nào sau đây?
	A. Phần khí, phần lỏng, phần rắn	B. Phần khí
	C. Phần lỏng	D. Phần rắn
Câu 17. Phần rắn của đất có vai trò gì?
	A. Cung cấp oxygen cho cây, làm đất tơi xốp.
	B. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, giúp cây đứng vững.
	C. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng.
	D. Cung cấp nước cho cây, hòa tan chất dinh dưỡng.
Câu 18. Tác dụng của cày đất là:
	A. Làm xáo trộn lớp đất mặt.
	B. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây
	C. Tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển
	D. Làm nhỏ đất
Câu 19. Dặm cây nhằm mục đích gì?
	A. Nâng cao chất lượng nông sản.
	B. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.
	C. Đảm bảo mật độ cây trồng trên đồng ruộng.
	D. Loại bỏ các cây trồng bị sâu,bệnh.
Câu 20. Khi gieo trồng cần phải đảm bảo đúng các yêu cầu nào sau đây?
1. Thời vụ.         		2. Phân bón.  			3. Mật độ.                 	
4. Khoảng cách.		5. Thuốc bảo vệ thực vật.   	6. Độ nông sâu.
		A. 1, 3 ,4 ,6.	B. 1, 2, 3 ,4 ,5, 6.	C. 1, 3 ,5 ,6. 		D. 1, 2, 3 ,5 ,6.
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm)Đất trồng gồm những thành phần nào? Vai trò của từng thành phần là gì?
Câu 2: (1 điểm)Kể tên ít nhất 5 loại cây trồng mà em biết. Các cây trồng đó được gieo trồng bằng hình thức nào (gieo hạt, trồng cây con, trồng bằng củ..)?
Câu 3:(2 điểm)Em hãy cho biết mục đích của việc tỉa, dặm cây và làm cỏ, vun xới?

------ HẾT ------
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Mã đề 704
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: CÔNG NGHỆ 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Có mấy phương thức gieo trồng chính ?
	A. 2	B. 4	C. 3	D. 1
Câu 2. Phần rắn của đất có vai trò gì?
	A. Cung cấp oxygen cho cây, làm đất tơi xốp.
	B. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng.
	C. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, giúp cây đứng vững.
	D. Cung cấp nước cho cây, hòa tan chất dinh dưỡng.
Câu 3. Dặm cây nhằm mục đích gì?
	A. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.
	B. Đảm bảo mật độ cây trồng trên đồng ruộng.
	C. Loại bỏ các cây trồng bị sâu,bệnh.
	D. Nâng cao chất lượng nông sản.
Câu 4. Khi gieo trồng cần phải đảm bảo đúng các yêu cầu nào sau đây?
1. Thời vụ.         		2. Phân bón.  			3. Mật độ.                 	
4. Khoảng cách.		5. Thuốc bảo vệ thực vật.   	6. Độ nông sâu.
	A. 1, 3 ,4 ,6.	B. 1, 2, 3 ,4 ,5, 6.	C. 1, 3 ,5 ,6. 		D. 1, 2, 3 ,5 ,6.
Câu 5. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi cây bị thiếu nước là gì?
	A. Lá cây bị héo.	B. Lá cây bị rụng.
	C. Lá cây bị đốm.	D. Lá cây bị vàng úa.
Câu 6. Khi nào cần dặm cây?
	A. Cây mọc quá thưa.	B. Cây mọc quá dày.
	C. Cây trồng bị thiếu ánh sáng.	D. Cây trồng bị thừa dinh dưỡng.
Câu 7. Trong các phương án dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồng cây?
	A. Cày đất → Lên luống → Bừa hoặc đập nhỏ đất.
	B. Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất → Lên luống.
	C. Lên luống → Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất.
	D. Bừa hoặc đập nhỏ đất → Cày đất → Lên luống.
Câu 8. Phần khí của đất có vai trò gì?
	A. Cung cấp nước cho cây, hòa tan chất dinh dưỡng.
	B. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, giúp cây đứng vững.
	C. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng.
	D. Cung cấp oxygen cho cây, làm đất tơi xốp.
Câu 9. Tác dụng của cày đất là:
	A. Tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển
	B. Làm xáo trộn lớp đất mặt.
	C. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây
	D. Làm nhỏ đất
Câu 10. Tác dụng của bừa/dập đất là:
	A. Làm nhỏ đất
	B. Tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển
	C. Làm xáo trộn lớp đất mặt.
	D. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây
Câu 11. Những nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây công nghiệp?
	A. Bông, hồ tiêu, vải.	B. Chè, cà phê, cao su.
	C. Bưởi, nhãn, chôm chôm.	D. Hoa hồng, hoa lan, hoa cúc.
Câu 12. Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây lương thực?
	A. Cà phê, lúa, mía.	B. Bông, cao su, sơn.
	C. Su hào, cải bắp, cà chua.	D. Ngô, khoai lang, khoai tây.
Câu 13. Thành phần lỏng của đất có vai trò
	A. cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng.
	B. cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng.
	C. giúp cho cây trồng đứng vững.
	D. hoà tan các chất dinh dưỡng giúp cây dễ hấp thụ.
Câu 14. Có mấy phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt phổ biến?
A. 1				B. 2				C. 3				D. 4
Câu 15. Trồng trọt có vai trò trong:
	A. Chăn nuôi	B. Chăn nuôi, chế biến, xuất khẩu
	C. Xuất khẩu	D. Chế biến
Câu 16. Đất trồng có thành phần nào sau đây?
	A. Phần rắn	B. Phần khí
	C. Phần lỏng	D. Phần khí, phần lỏng, phần rắn
Câu 17. Phát biểu nào sau đây không đúng về thu hoạch sản phẩm trồng trọt?
	A. Thu hoạch lúa khi còn xanh sẽ làm giảm năng suất và chất lượng gạo.
	B. Nên thu hoạch các loại rau càng non càng tốt để đảm bảo chất lượng của rau.
	C. Tùy điều kiện có thể tiến hành thu hoạch thủ công hoặc thu hoạch cơ giới.
	D. Quả chín nếu không thu hoạch kịp thời quả sẽ bị thối và rụng	.
Câu 18. Khi nào cần tỉa cây?
	A. Cây mọc quá dày.	B. Cây trồng bị thiếu nước.
	C. Cây mọc quá thưa.	D. Cây mọc không đồng đều
Câu 19. Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí cho cây trồng có tác dụng gì sau đây?
	A. Tránh thời kì sâu, bệnh hại phát triển mạnh.
	B. Tiêu diệt sâu, bệnh hại cây trồng.
	C. Xua đuổi sâu, bệnh hại cây trồng.
	D. Tăng sức chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng.
Câu 20. Thu hoạch sản phẩm trồng trọt vào thời điểm nào sau đây là đúng nhất?
	A. Khi con người có nhu cầu sử dụng.	B. Thu hoạch càng sớm càng tốt.
	C. Thu hoạch đúng thời điểm.	D. Thu hoạch càng muộn càng tốt.
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm)Đất trồng gồm những thành phần nào? Vai trò của từng thành phần là gì?
Câu 2: (1 điểm)Kể tên ít nhất 5 loại cây trồng mà em biết. Các cây trồng đó được gieo trồng bằng hình thức nào (gieo hạt, trồng cây con, trồng bằng củ..)?
Câu 3:(2 điểm)Em hãy cho biết mục đích của việc tỉa, dặm cây và làm cỏ, vun xới?

------ HẾT ------
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I. Trắc nghiệm
ĐỀ 701
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	B
	D
	D
	C
	C
	A
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	A
	C
	C
	B
	A
	B
	D
	B



ĐỀ 702
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	A
	D
	D
	A
	A
	B
	D
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	B
	C
	C
	D
	C
	C
	D
	C
	B


ĐỀ 703
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	D
	C
	B
	D
	D
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	A
	A
	B
	A
	B
	A
	C
	A


ĐỀ 704
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	B
	A
	A
	A
	B
	D
	B
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	D
	D
	B
	D
	B
	A
	D
	C


II. Tự luận
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	- Đất trồng gồm 3 thành phần : phần rắn, phần lỏng, phần khí
- Vai trò của từng thành phần:
+ Phần rắn : Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, giúp cây đứng vững
+ Phần lỏng : Cung cấp nước cho cây, hòa tan các chất dinh dưỡng giúp cây dễ hấp thụ
+ Phần khí : Cung cấp oxygen cho cây, làm đất tơi xốp
	0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm


	Câu 2
	Học sinh kể được ít nhất 5 loại cây trồng và cách gieo trồng
	1 điểm

	Câu 3 
	· Mục đích của tỉa, dặm cây :
Tỉa, dặm cây nhằm đảm bảo khoảng cách, mật độ cây trên ruộng giúp cây sinh trưởng tốt, đảm bảo năng suất.
· Mục đích của làm cỏ, vun xới:
+ Diệt cỏ dại, làm cho đất tơi xốp, diệt sâu, bệnh hại và chống đổ

	
1 điểm

1 điểm



	GV ra đề



Bùi Thị Quỳnh
	TTCM duyệt



Đinh Thị Như Quỳnh

	Ban giám hiệu duyệt



Đặng Thị Tuyết Nhung 



